
Mã hàng Tên hàng Diễn giải Bảng giá VND

Code ATS Bộ chuyển đổi điện tự động và bằng tay (ATS) Price list VND

1523 3012 ATyS 3s 3X125A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x125A 30.810.000 ₫ 

1523 3016 ATyS 3s 3X160A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x160A 36.090.000 ₫ 

1523 3025 ATyS 3s 3X250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x250A 44.500.000 ₫ 

1523 3040 ATyS 3s 3X400A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x400A 62.600.000 ₫ 

1523 3063 ATyS 3s 3X630A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x630A 75.500.000 ₫ 

1523 3080 ATyS 3s 3X800A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x800A 110.500.000 ₫ 

1523 3100 ATyS 3s 3X1000A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1000A 115.950.000 ₫ 

1523 3120 ATyS 3s 3X1250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1250A 141.670.000 ₫ 

1523 3160 ATyS 3s 3X1600A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1600A 174.000.000 ₫ 

1523 3180 ATyS 3s 3X1800A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 3x1800A 187.360.000 ₫ 

1523 4012 ATyS 3s 4X125A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x125A 31.930.000 ₫ 

1523 4016 ATyS 3s 4X160A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x160A 38.320.000 ₫ 

1523 4025 ATyS 3s 4X250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x250A 47.220.000 ₫ 

1523 4040 ATyS 3s 4X400A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x400A 66.000.000 ₫ 

1523 4063 ATyS 3s 4X630A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x630A 80.520.000 ₫ 

1523 4080 ATyS 3s 4X800A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x800A 120.780.000 ₫ 

1523 4100 ATyS 3s 4X1000A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x1000A 132.050.000 ₫ 

1523 4120 ATyS 3s 4X1250A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x1250A 151.850.000 ₫ 

1523 4160 ATyS 3s 4X1600A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x1600A 185.500.000 ₫ 

1523 4180 ATyS 3s 4X1800A REMOTE CONTROLLED- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3s 4x1800A 225.320.000 ₫ 

1533 3200 ATyS 3e 3X2000A AUTOMATIC- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3x2000A 253.500.000 ₫ 

1533 3250 ATyS 3e 3X2500A AUTOMATIC- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3x2500A 276.430.000 ₫ 

1533 3320 ATyS 3e 3X3200A AUTOMATIC- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 3x3200A 336.330.000 ₫ 

1533 4200 ATyS 3e 4X2000A AUTOMATIC- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 4x2000A 283.000.000 ₫ 

1533 4250 ATyS 3e 4X2500A AUTOMATIC- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 4x2500A 298.550.000 ₫ 

1533 4320 ATyS 3e 4X3200A AUTOMATIC- 230VAC Cầu dao điện xoay chiều ATyS 3e 4x3200A 363.230.000 ₫ 

Code Sircover 3P Cầu dao đảo tay loại 3 Phase Price list VND

41003013 Sircover 3P - 125A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 125A 7.270.000 ₫ 

41003016 Sircover 3P - 160A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 160A 8.880.000 ₫ 

41003019 Sircover 3P - 200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 200A 10.700.000 ₫ 

41003025 Sircover 3P - 250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 250A 12.200.000 ₫ 

41003039 Sircover 3P - 400A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 400A 16.950.000 ₫ 

41003050 Sircover 3P - 500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 500A 20.450.000 ₫ 

41003063 Sircover 3P - 630A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 630A 24.590.000 ₫ 

41003080 Sircover 3P - 800A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 800A 42.330.000 ₫ 

41003120 Sircover 3P - 1250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1250A 55.640.000 ₫ 

41003160 Sircover 3P - 1600A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1600A 84.440.000 ₫ 

41003180 Sircover 3P - 1800A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1800A 92.880.000 ₫ 

41003200 Sircover 3P - 2000A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 2000A 120.750.000 ₫ 

41003250 Sircover 3P - 2500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 2500A 132.820.000 ₫ 

41003320 Sircover 3P - 3200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 3200A 196.820.000 ₫ 
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Code Sircover 4P Cầu dao đảo tay loại 4 Phase Price list VND

41004013 Sircover 4P - 125A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 125A 8.120.000 ₫ 

41004016 Sircover 4P - 160A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 160A 9.320.000 ₫ 

41004019 Sircover 4P - 200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 200A 11.760.000 ₫ 

41004025 Sircover 4P - 250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 250A 13.350.000 ₫ 

41004039 Sircover 4P - 400A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 400A 18.770.000 ₫ 

41004050 Sircover 4P - 500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 500A 23.130.000 ₫ 

41004063 Sircover 4P - 630A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 630A 27.300.000 ₫ 

41004080 Sircover 4P - 800A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 800A 48.800.000 ₫ 

41004120 Sircover 4P - 1250A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1250A 58.430.000 ₫ 

41004160 Sircover 4P - 1600A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1600A 106.660.000 ₫ 

41004180 Sircover 4P - 1800A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 1800A 117.320.000 ₫ 

41004200 Sircover 4P - 2000A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 2000A 148.710.000 ₫ 

41004250 Sircover 4P - 2500A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 2500A 197.130.000 ₫ 

41004320 Sircover 4P - 3200A Cầu dao điện xoay chiều SIRCOVER  3P - 3200A 251.270.000 ₫ 

Code METER Thi ết bị đo đếm, quản lý điện năng Price list VND

192J 9021 Multis I10 Ammeter Đồng hồ Ampere Multis I10 1.260.000 ₫           

192J 9022 Multis I11 Ammeter Đồng hồ Ampere Multis I11 1.060.000 ₫           

192J 9023 Multis I30 Ammeter Đồng hồ Ampere Multis I30 2.410.000 ₫           

192J 9050 Multis F10 Frequency Meter Đồng hồ đo tần số F10 1.350.000 ₫           

192J 9011 Multis V10 Voltmeter Đồng hồ Volt V10 1.060.000 ₫           

192J 9013 Multis V30 Voltmeter Đồng hồ Volt V30 1.450.000 ₫           

192J 9100 Multis L20 Multimeter Đồng hồ đo đa năng L20 2.890.000 ₫           

192J 9110 Multis L40 Multimeter Đồng hồ đo đa năng L40 5.810.000 ₫           

4850 3000 COUNTIS E10 1PH 63A           Đồng hồ đo kWH 1pha 63A (E10) 5.180.000 ₫           

4850 3001 COUNTIS E11 1PH 63A 2T        Đồng hồ đo kWH 1pha 63A (E11) 6.310.000 ₫           

4850 3002 COUNTIS E12 1PH 63A MID       Đồng hồ đo kWH 1pha 63A (E12) 6.070.000 ₫           

4850 3003 COUNTIS E20 3PH 63A           Đồng hồ đo kWH 3pha 63A (E20) 8.080.000 ₫           

4850 3004 COUNTIS E21 3PH 63A 2T        Đồng hồ đo kWH 3pha 63A (E21) 9.700.000 ₫           

Code C & Diris B ộ điều khiển, đồng hồ đa chức năng Price list VND

1599 3020 ATS Controller C20 Bộ điều khiển C 20 10.550.000 ₫         

1599 3030 ATS Controller C30 Bộ điều khiển C 30 12.050.000 ₫         

4825 0200 Diris A20 without RS485 Đồng hồ Diris A20 không có RS485 8.950.000 ₫           

4825 0200* Diris A20 220V with RS485 Đồng hồ Diris A20 220Vac có RS485 11.180.000 ₫         

4825 0201 Diris A40 220V without RS485 Đồng hồ Diris A40 không có RS485 12.040.000 ₫         

4825 0201* Diris A40 220V with RS485 Đồng hồ Diris A40 220Vac có RS485 14.390.000 ₫         
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